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QUYẾT TOÁN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2012 Phụ lục số 1

(Kèm theo Nghị quyết số 71/2014/QH13 ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội)
Đơn vị: tỷ đồng

Dự toán
Quyết toán

STT Chỉ tiêu
NSNN

Bao gồm
NSTW NSĐP

A B 1 2 3 4 5=2/1

A THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 762,900 1,038,451 (1) 568,443 704,411

I  Thu theo dự toán Quốc hội 740,500 734,883 453,200 281,683 99.2

1  Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) 494,600 477,106 196,425 280,681 96.5

2  Thu từ dầu thô 87,000 140,106 140,106 161.0

3  Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu 153,900 107,404 107,404 69.8

4  Thu viện trợ không hoàn lại 5,000 10,267 9,265 1,002 205.3
II  Thu từ quỹ dự trữ tài chính 299 299

III 17,247 17,247

IV 22,400 23,927 23,927

V 222,763 91,316 131,447 (3)

VI 39,332 39,332

VII  Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 234,403

B CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 903,100 1,170,924 (1) 742,258 663,069

I  Chi theo dự toán Quốc hội 903,100 978,463 434,587 543,876 108.3

1 Chi đầu tư phát triển 180,000 268,812 70,113 198,699 149.3

2 Chi trả nợ, viện trợ 100,000 105,838 99,526 6,312 105.8

3 Chi thường xuyên 601,300 (2) 603,372 (2) 264,948 338,424 100.3

4 Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 100 441 0 441 441.0

5 Dự phòng 21,700

II 12,595 12,595

III 179,866 60,673 119,193

1 13,406 13,406

2 166,460 47,267 119,193 (4)

IV  Chi bổ sung từ NSTW cho NSĐP 234,403

C  Cân đối NSNN 173,815 173,815

1 Chênh lệch thu, chi ngân sách 41,342

2 140,200 173,815 173,815  

3 Tỷ lệ phần trăm (%) bội chi NSNN so GDP 4.8% 5.36%

Ghi chú:

(1) Quyết toán thu, chi NSNN không bao gồm thu bổ sung từ ngân sách cấp trên và chi bổ sung cho ngân sách
cấp dưới;
(2) Bao gồm cả kinh phí thực hiện cải cách tiền lương;
(3) và (4) Bao gồm cả chuyển nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

So sánh 
QT/DT (%)

Thu huy động đầu tư của NSĐP theo Khoản 
3 Điều 8 Luật NSNN

 Kinh phí chuyển nguồn năm 2011 sang năm 
2012 để thực hiện cải cách tiền lương

Kinh phí đã xuất quĩ ngân sách năm 2011 
chưa quyết toán, chuyển sang năm 2012 
quyết toán và số chuyển nguồn năm 2011 
sang năm 2012 để chi theo chế độ qui định
Chênh lệch thu chi ngân sách địa phương 
năm 2011

Kinh phí chuyển nguồn năm 2012 sang năm 
2013 thực hiện cải cách tiền lương

Kinh phí đã xuất quĩ ngân sách năm 2012 
chưa quyết toán, chuyển sang năm 2013 
quyết toán và số chuyển nguồn năm 2012 
sang năm 2013 để chi theo chế độ qui định
Kinh phí đã xuất quĩ ngân sách năm 2012 chưa 
quyết toán, chuyển sang năm 2013 quyết toán 
theo chế độ

Số chuyển nguồn năm 2012 sang năm 2013 để 
chi theo chế độ qui định

Chênh lệch chi lớn hơn thu NSTW (Bội chi 
NSNN)

Bình luận: Đây không 
phải là kết quả của 
khác biệt giữa chi và 
thu, mà là số từ NSTU 
chuyển sang.


